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CHỦ ĐỀ 4


XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP  KHI BIẾT HÀM, ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM 

Chú ý:

DẠNG 1


XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP  KHI BIẾT HÀM, ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM 


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho hàm số[image: ] có đồ thị như hình bên dưới. 
[image: Description: 88]

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 2. Cho hàm số [image: ] có đồ thị như hình vẽ. 
[image: ]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Cho hàm số [image: ] có đồ thị như hình vẽ. 
[image: Description: 96]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. 
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ.
[image: ]

 Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Cho hàm số [image: ] có bảng biên thiên như hình vẽ
[image: Description: 10]

Hàm số [image: ] nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]


Câu 6. Cho hàm số [image: ] có đạo hàm liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
[image: ]
Hàm số [image: ] nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:.
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 7. 












Cho parabol : ,  biết:đi qua , cắt tại  và  sao cho  có diện tích bằng 1 đồng thời hoành độ điểm  nhỏ hơn . Khi đó hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 8. 

Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.
[image: ]


A. Hàm số  nghịch biến trên khoảng 


	B. Hàm số  đồng biến trên khoảng 


	C. Hàm số  nghịch biến trên khoảng  .


	D. Hàm số  đồng biến trên khoảng 




Câu 9. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. 
[image: ]

Đặt . 


	A.  nghịch biến trên khoảng .	


	B.  đồng biến trên khoảng .


	C.  nghịch biến trên khoảng .	


	D.  đồng biến trên khoảng .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.
Câu 10. Cho hàm số [image: ] có đồ thị như hình vẽ. 
[image: ]


Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào?
Câu 11. Cho hàm số [image: ] liên tục trên [image: ], có bảng biến thiên như hình vẽ.
[image: ham an]
Hàm số [image: ] đồng biến trên khoảng nào ?
Câu 12. 




Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn  và . Hàm số  đồng biến trên khoảng nào ? 
Câu 13. 


Cho đa thức  hệ số thực và thỏa điều kiện  Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?
Câu 14. 




Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và thỏa , . Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?





























DẠNG 2


XÉT CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP  KHI BIẾT HÀM, ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM 


CỰC TRỊ HÀM HỢP  CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI




	 Hàm số   có  số điểm cực trị dương thì hàm số   có  số điểm cực trị.






	 Hàm số   có  số điểm cực trị và  phương trình  có  số nghiệm đơn và bội lẻ thì hàm số  có  số điểm cực trị.



	 Hàm số   có hai điểm cực trị . Khi đó hàm số có: 

  		+ 3 điểm cực trị 

+ 5 điểm cực trị 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 15. Cho hàm số[image: ] xác định, liên tục trên [image: ] và có bảng biến thiên như sau ?

[image: Description: 92]
Hàm số [image: ] đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây ?
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 16. 

Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số  là
[image: ]




	A. .	B. .		C. .	D. .
Câu 17. Cho hàm số[image: ] có đồ thị như hình bên dưới. 
[image: Description: 7]
Hàm số [image: ] có bao nhiêu điểm cực trị ?
	A. 3. 	B. 4.		C. 5.	D. 6.
Câu 18. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. 



Số điểm cực trị của hàm số  là: 
    	A.  7                    		B. 5                    		C. 3                     	D. 6
Câu 19. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.
[image: ]

 Số điểm cực trị của hàm số  là: 
    	A.  5                       		B. 3                		C. 1                   	D. 2







Câu 20. Cho hàm số[image: ] có đồ thị như hình bên dưới. 
[image: Description: 1]

Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?
	A. 2. 	B. 3.		C. 5.	D. 7.
Câu 21. Cho hàm số[image: ] có đồ thị như hình bên dưới. 
[image: Description: 123]
Đồ thị hàm số [image: ] có bao nhiêu điểm cực trị ?
	A. 2.	B. 3.		C. 5.	D. 7.
Câu 22. Cho hàm số[image: ] có đồ thị như hình bên dưới. 
[image: Description: 90]
Đồ thị hàm số [image: ] có bao nhiêu điểm cực trị ?
	A. 4. 	B. 5.		C. 7.	D. 9.






Câu 23. 

Cho hàm số xác định trên  và  liên tục trên từng khoảng xác định, có bảng biến thiên như hình vẽ.  
[image: ]

Đồ thị hàm số   có bao nhiêu điểm cực trị?
	A. 4             	B. 3                   	C. 1              	D. 2

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 24. 
Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ dưới đây. 
[image: ]

Đặt  


	A. Hàm số  đồng biến trên khoảng  .	


	B. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .	


	C. Hàm số  đạt cực đại tại .	

	D. Đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.
Câu 25. Cho hàm số [image: ]có đúng ba điểm cực trị là [image: ]. Hỏi hàm số [image: ] có bao nhiêu điểm cực trị?







Câu 26. 

[bookmark: _Hlk44831712]Cho hàm số  liên tục trên  và đồ thị có ba điểm cực trị như hình dưới đây
[image: ]

Số điểm cực trị của hàm số  là bao nhiêu?
Câu 27. Cho hàm số[image: ] xác định, liên tục trên [image: ] và có bảng biến thiên như sau ?
[image: Description: 93]
Hàm số [image: ] có bao nhiêu điểm cực trị ?
Câu 28. 
Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. 



Số điểm cực trị của hàm số  là bao nhiêu?
Câu 29. 

Cho hàm số xác định trên  và  liên tục trên từng khoảng xác định, có bảng biến thiên như hình vẽ.  
[image: ]

Đồ thị hàm số   có bao nhiêu điểm cực trị?
oleObject2.bin

image58.wmf
(

)

0;2


oleObject37.bin

image59.wmf
(

)

5;7


oleObject38.bin

image60.wmf
(

)

;2

-¥


oleObject39.bin

oleObject40.bin

image61.wmf
¡


oleObject41.bin

image62.emf

image3.wmf
(

)

(

)

'''.

yfuufu

==

éù

ëû


image63.wmf
(

)

1

yfx

=+


oleObject42.bin

image64.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject43.bin

oleObject44.bin

image65.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image66.wmf
(

)

1;1

-


oleObject47.bin

oleObject3.bin

oleObject48.bin

image67.wmf
(1

;2

)


oleObject49.bin

image68.wmf
(

)

32

yfxaxbxcxd

==+++


oleObject50.bin

image69.emf
 

O

 

xy24


image70.wmf
(

)

(

)

2

2

gxfxx

=++


oleObject51.bin

image71.wmf
(

)

gx


oleObject52.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
(

)

0;2


oleObject53.bin

image73.wmf
(

)

gx


oleObject54.bin

image74.wmf
(

)

1;0

-


oleObject55.bin

image75.wmf
(

)

gx


oleObject56.bin

image76.wmf
1

;0

2

-

æö

ç÷

èø


oleObject57.bin

oleObject5.bin

image77.wmf
(

)

gx


oleObject58.bin

image78.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject59.bin

image79.png
& 4




image80.wmf
(

)

12022

yfx

=-+


oleObject60.bin

image81.wmf
(

)

yfx

=


image82.wmf
¡


image83.emf
xfxfx1100001100xfxfx1100001100


image4.wmf
(

)

yfx

=


image84.wmf
(

)

(

)

yffx

=


image85.wmf
(

)

yfx

=


oleObject61.bin

image86.wmf
¡


oleObject62.bin

image87.wmf
(

)

10

f

<


oleObject63.bin

image88.wmf
(

)

(

)

642

32,.

fxxfxxxxx

-=++"Î

éù

ëû

¡


oleObject64.bin

image89.wmf
(

)

(

)

2

2

gxfxx

=+


image5.png




oleObject65.bin

image90.wmf
(

)

fx


oleObject66.bin

image91.wmf
(

)

(

)

2

21,.

fxfxxxR

+-="Î


oleObject67.bin

image92.wmf
(

)

2

3.41

yxfxxx

=+++


oleObject68.bin

image93.wmf
(

)

fx


oleObject69.bin

image94.wmf
[

]

1;1

-


image6.wmf
(

)

2

yfx

=-


oleObject70.bin

image95.wmf
(

)

10

f

=


oleObject71.bin

image96.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

48168

fxfxxx

¢

+=+-


oleObject72.bin

image97.wmf
(

)

(

)

3

1

23

3

gxfxxx

=--+


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

image98.wmf
(

)

(

)

fux


oleObject6.bin

oleObject76.bin

image99.wmf
(

)

yfx

=


oleObject77.bin

image100.wmf
n


oleObject78.bin

image101.wmf
(

)

yfx

=


oleObject79.bin

image102.wmf
21

n

+


oleObject80.bin

oleObject81.bin

image7.wmf
(

)

2;0

-


oleObject82.bin

image103.wmf
(

)

0

fx

=


oleObject83.bin

image104.wmf
m


oleObject84.bin

image105.wmf
(

)

yfx

=


oleObject85.bin

image106.wmf
nm

+


oleObject86.bin

image107.wmf
(

)

32

yfxaxbxcxd

==+++


image8.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject87.bin

image108.wmf
12

,

xx


oleObject88.bin

oleObject89.bin

image109.wmf
(

)

(

)

12

.0

fxfx

Û³


oleObject90.bin

image110.wmf
(

)

(

)

12

.0

fxfx

Û<


oleObject91.bin

image111.wmf
¡


image112.png




image9.wmf
(

)

0;2


image113.wmf
(

)

(

)

31

gxfx

=+


image114.wmf
1

x

=-


image115.wmf
1

x

=


image116.wmf
1

x

=±


image117.wmf
0

x

=


image118.wmf
(

)

yfx

=


oleObject92.bin

image119.wmf
(

)

(

)

32

3

gxfxx

=+


oleObject93.bin

image120.png
7

o0




image10.wmf
(

)

;2

-¥-


image121.wmf
5


oleObject94.bin

image122.wmf
3


oleObject95.bin

image123.wmf
7


oleObject96.bin

image124.wmf
11


oleObject97.bin

image125.png




image126.wmf
(

)

(

)

(

)

gxffx

=


image11.png




image127.wmf
(

)

yfx

=


oleObject98.bin

image128.png





image129.wmf
(

)

1

yfx

=-


oleObject100.bin

oleObject101.bin

image130.png




image131.wmf
(

)

2

yfx

=+


oleObject102.bin

image12.wmf
(

)

2019

yfx

=+


image132.png




image133.wmf
(

)

(

)

2021

hxfx

=+


oleObject103.bin

image134.png




image135.wmf
(

)

(

)

21

gxfx

=-+


image136.png




image137.wmf
(

)

(

)

23

gxfx

=-


image138.wmf
(

)

yfx

=


oleObject104.bin

image139.wmf
{

}

\1

¡


oleObject7.bin

oleObject105.bin

image140.png




image141.wmf
(

)

1

yfx

=-


oleObject106.bin

image142.wmf
(

)

yfx

=


oleObject107.bin

image143.png




image144.wmf
(

)

(

)

12

gxfx

=+-


oleObject108.bin

image145.wmf
(

)

gx


image13.wmf
(

)

;2020

-¥-


oleObject109.bin

image146.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject110.bin

image147.wmf
(

)

gx


oleObject111.bin

image148.wmf
(

)

1;1

-


oleObject112.bin

image149.wmf
(

)

gx


oleObject113.bin

image150.wmf
1

x

=


oleObject8.bin

oleObject114.bin

image151.wmf
(

)

gx


oleObject115.bin

image152.wmf
(

)

yfx

=


image153.wmf
2;1;0

--


image154.wmf
(

)

2

2

yfxx

=-


image155.wmf
()

yfx

=


oleObject116.bin

image156.wmf
R


oleObject117.bin

image14.wmf
(

)

2020;

+¥


image157.png




image158.wmf
3

()(32)

gxfxx

=-+


oleObject118.bin

image159.png




image160.wmf
(

)

(

)

2

1

gxfx

=+


oleObject119.bin

image161.png





image162.wmf
(

)

1

1

2

yfx

=--


oleObject121.bin

oleObject9.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

image163.png




image164.wmf
(

)

2022

yfx

=-


oleObject124.bin

image15.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject10.bin

image16.wmf
(

)

2018;

-+¥


oleObject11.bin

image17.png




image18.wmf
(

)

2

yfx

=+


oleObject12.bin

image19.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject13.bin

image20.wmf
(

)

1;3


oleObject14.bin

image21.wmf
(

)

1;

-+¥


oleObject15.bin

image22.wmf
(

)

;3

-¥


oleObject16.bin

image23.wmf
()

yfx

=


oleObject17.bin

image24.emf

image25.wmf
(

)

2

2

yfx

=-


oleObject18.bin

image26.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject19.bin

image27.wmf
(

)

1;0

-


oleObject20.bin

image28.wmf
(

)

2;1

-


oleObject21.bin

image29.wmf
(

)

0;1


oleObject22.bin

image30.wmf
(

)

yfx

=


image31.png




image32.wmf
(

)

2

53

2

22

gxfxx

æö

÷

ç

=--

÷

ç

÷

ç

èø


image33.wmf
1

1;.

4

æö

÷

ç

-

÷

ç

÷

ç

èø


image34.wmf
1

;1.

4

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


image35.wmf
5

1;.

4

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


image36.wmf
9

;.

4

æö

÷

ç

+¥

÷

ç

÷

ç

èø


image37.wmf
(

)

yfx

=


image38.png
£(x)

fx)





image39.wmf
(

)

(

)

2

gxfx

=-


image40.wmf
(

)

3;

+¥


image41.wmf
(

)

2;3


image1.wmf
(

)

yfu

=


image42.wmf
(

)

1;2

-


image43.wmf
(

)

;1

-¥-


image44.wmf
(

)

P


oleObject23.bin

image45.wmf
(

)

2

yfxaxbxc

==++


oleObject24.bin

image46.wmf
0

a

¹


oleObject25.bin

image47.wmf
(

)

P


oleObject26.bin

oleObject1.bin

image48.wmf
(4;3)

M


oleObject27.bin

image49.wmf
(

)

P


oleObject28.bin

image50.wmf
Ox


oleObject29.bin

image51.wmf
(3;0)

N


oleObject30.bin

image52.wmf
Q


oleObject31.bin

image2.wmf
(

)

yfx

=


image53.wmf
INQ

D


oleObject32.bin

image54.wmf
Q


oleObject33.bin

image55.wmf
3


oleObject34.bin

image56.wmf
(

)

21

fx

-


oleObject35.bin

image57.wmf
1

;

2

æö

+¥

ç÷

èø


oleObject36.bin

